
Lektion 31: Hast du schon zu Mittag gegessen?
 

Hast du schon zu Mittag gegessen? 
Bạn đã ăn trưa chưa? 

Nein, ich habe noch nicht gegessen. 
Chưa, tôi chưa ăn. 

Ich habe vor einer Stunde zu Mittag gegessen. 
Tôi đã ăn trưa một giờ trước. 

Was hast du gegessen? 
Bạn đã ăn gì? 

Ich habe Fisch gegessen. 
Tôi đã ăn cá. 

Frühstückst du jeden Tag? 
Bạn có ăn sáng mỗi ngày không? 

Ja, ich frühstücke jeden Tag. 
Vâng, tôi ăn sáng hàng ngày. 

Ich bin hungrig. 
Tôi đói. 

Ich habe Durst. 
Tôi khát nước. 
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